
TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

 

01 1821113976 01BSTC/K18 Võ Trọng Quang Huy 09/07/1994 K18CMU_TMT 3.65 2.00 2.65 2.33 2.65 2.66 TB Đà Nẵng

02 1820145745 02BSTC/K18 Nguyễn Thị Hoài Thương 11/03/1994 K18CMU_TTT 2.65 3.65 2.33 2.33 1.65 2.52 TB Quảng Nam

03 1821414118 03BSTC/K18 Nguyễn Văn Anh Vũ 26/02/1994 K18CSU_KTR1 2.65 2.65 3.33 1.65 3.65 2.79 K TT Huế

04 1821414133 04BSTC/K18 Phạm Thành Lộc 24/01/1994 K18CSU_KTR2 1.65 2.65 3.33 2.33 1.65 2.32 TB Quảng Nam

05 1820413544 05BSTC/K18 Nguyễn Tường Vi 12/10/1994 K18CSU_KTR3 2.65 2.00 2.00 2.65 2.65 2.39 TB Quảng Nam

06 1821614044 06BSTC/K18 Lê Vĩnh Lâm 24/10/1994 K18CSU_XDD 1.65 3.65 2.33 2.33 3.00 2.59 TB Quảng Bình

07 1821713702 07BSTC/K18 Võ Minh Hoàng 04/03/1994 K18DLK1 2.33 3.00 2.00 3.00 2.00 2.47 TB TP HCM

08 172427731 08BSTC/K18 Bùi Thị Phương Yên 17/09/1993 K18DLK1 2.00 2.00 3.33 2.00 1.65 2.20 TB Quảng Nam

09 1820725900 09BSTC/K18 Nguyễnthị Huân 06/08/1993 K18DLL 3.00 3.65 2.00 2.00 2.00 2.53 K Quảng Ninh

10 1820723716 10BSTC/K18 Nguyễn Thị Phương 02/09/1994 K18DLL 2.33 3.00 2.33 2.33 2.00 2.40 TB Quảng Nam

11 1820724967 11BSTC/K18 Nguyễn Thị Hoài Thu 14/08/1994 K18DLL 3.33 3.00 2.00 1.65 2.00 2.40 TB Quảng Bình

12 1821175671 12BSTC/K18 Hồ Thức Đức 20/10/1994 K18EĐT 2.65 4.00 3.00 2.33 2.65 2.93 K Nghệ An

13 1821266548 13BSTC/K18 Nguyễn Quốc Vinh 22/01/1994 K18KDN2 4.00 2.00 2.00 1.65 3.00 2.53 TB Quảng Bình

14 1820256737 14BSTC/K18 Hoàng Thị Kiều 04/10/1994 K18KKT 3.65 3.00 2.65 3.00 3.00 3.06 K Quảng Bình

15 172317818 15BSTC/K18 Võ Y Thảo 06/10/1993 K18KKT 3.65 4.00 3.00 2.33 2.65 3.13 K Quảng Nam

16 1821254321 16BSTC/K18 Đỗ Đăng Thượng 13/06/1994 K18KKT1 4.00 3.00 3.65 3.65 2.33 3.33 K Quảng Nam
Hạ 

bậc

17 162314731 17BSTC/K18 Võ Thị Bảo Trâm 28/09/1991 K18KKT1 3.65 3.00 2.65 2.65 3.33 3.06 K Quảng Nam

18 1820254324 18BSTC/K18 Phạm Thị Trang 06/02/1994 K18KKT1 3.65 2.00 3.65 3.00 2.65 2.99 K Đà Nẵng

19 1821253893 19BSTC/K18 Trần Quang Đạt 02/01/1994 K18KKT3 4.00 3.65 1.65 1.00 1.00 2.26 TB Kon Tum

20 1820256330 20BSTC/K18 Trần Thị Diệu Thu 20/04/1994 K18KKT3 3.00 2.33 2.33 3.00 2.33 2.60 TB Quảng Trị

21 1821426024 21BSTC/K18 Nguyễn Văn Hạnh 04/05/1993 K18KTN 3.65 2.00 2.00 1.65 2.00 2.26 TB Ninh Bình

22 1821415209 22BSTC/K18 Nguyễn Vũ Minh Hoàng 16/02/1994 K18KTR2 3.33 2.33 2.65 2.33 1.65 2.46 TB Đà Nẵng

23 1820414091 23BSTC/K18 Nguyễn Thanh Huyền 12/12/1994 K18KTR2 3.00 1.65 1.65 1.65 2.33 2.06 TB Quảng Nam

24 1821414092 24BSTC/K18 Bùi Trường Phúc 16/03/1993 K18KTR3 2.65 3.00 1.65 1.65 2.33 2.26 TB Quảng Ngãi
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25 1821315906 25BSTC/K18 Phan Đức Thanh 05/08/1992 K18NAB 2.65 4.00 4.00 2.00 2.00 2.93 K Nghệ An

26 1821716238 26BSTC/K18 Lý Phạm Anh 29/12/1993 K18PSU_DLK1 4.00 4.00 2.33 1.65 2.65 2.93 K Đà Nẵng

27 1820714399 27BSTC/K18 Đinh Thị Phương Thảo 10/03/1994 K18PSU_DLK2 3.00 2.65 4.00 1.65 3.00 2.86 K Đà Nẵng

28 1821254353 28BSTC/K18 Phạm Quốc Tiến 06/02/1994 K18PSU_KKT1 3.00 3.00 1.00 2.00 1.65 2.13 TB Quảng Bình

29 1821254363 29BSTC/K18 Đinh Xuân Phú 16/10/1994 K18PSU_KKT2 4.00 2.33 3.00 2.33 3.33 3.00 K Đà Nẵng

30 1821244303 30BSTC/K18 Phạm Trung Đạt 17/05/1994 K18PSU_QNH1 2.65 2.00 3.00 3.00 1.00 2.33 TB Đà Nẵng

31 1821215696 31BSTC/K18 Nguyễn Hữu Hiệu 28/11/1993 K18PSU_QTH1 4.00 2.65 3.00 2.33 2.00 2.80 K Đà Nẵng

32 1821215327 32BSTC/K18 Nguyễn Trọng Phúc 13/11/1994 K18PSU_QTH1 2.00 2.65 3.00 1.00 1.65 2.06 TB Đà Nẵng

33 1821214250 33BSTC/K18 Đào Ngọc Thịnh 11/09/1994 K18PSU_QTH1 2.00 2.33 1.65 1.00 3.00 2.00 TB Đà Nẵng

34 172336872 34BSTC/K18 Nguyễn Văn Tiếp 05/10/1993 K18PSU_QTH1 3.33 1.65 3.65 2.65 3.65 2.99 K Quảng Nam

35 1820215332 35BSTC/K18 Nguyễn Thị Thúy Yên 15/09/1993 K18PSU_QTH1 3.33 2.33 2.33 2.33 2.00 2.46 TB Quảng Nam

36 1820215326 36BSTC/K18 Hồ Thị Thu Hiền 16/04/1994 K18PSU_QTH2 3.00 2.65 2.00 3.33 2.33 2.66 TB Quảng Nam

37 1820213617 37BSTC/K18 Trần Thị Thanh Hiền 10/03/1994 K18PSU_QTH2 2.33 2.00 2.33 1.65 2.00 2.06 TB Đà Nẵng

38 1821245349 38BSTC/K18 Đỗ Hoàng Dương 07/07/1994 K18QNH1 2.33 2.65 3.33 1.65 2.33 2.46 TB Kon Tum

39 172528572 39BSTC/K18 Nguyễn Hữu Khánh Nam 08/01/1993 K18QNH1 3.00 2.65 2.00 1.00 3.00 2.33 TB Quảng Trị

40 1821244890 40BSTC/K18 Hồ Lê Tánh 03/07/1993 K18QNH1 4.00 4.00 2.33 1.65 2.33 2.86 K Quảng Trị

41 1821214230 41BSTC/K18 Nguyễn Quốc Vương 09/03/1994 K18QNH1 3.33 3.33 2.00 1.65 2.33 2.53 K Đà Nẵng

42 1820234276 42BSTC/K18 Trần Thị Ni Na 03/01/1994 K18QTC1 3.33 3.33 2.33 1.00 2.00 2.40 TB Quảng Nam

43 1821244301 43BSTC/K18 Đỗ Văn Nhất 05/02/1994 K18QTC1 3.65 3.33 2.33 3.65 1.65 2.92 K Kon Tum

44 1821213614 44BSTC/K18 Nguyễn Lập Nghiệp 12/01/1994 K18QTH1 3.33 1.65 2.00 3.33 2.33 2.53 K Quảng Nam

45 1821214848 45BSTC/K18 Nguyễn Thanh Giang 14/10/1993 K18QTH2 3.00 3.65 3.00 2.33 2.65 2.93 K Quảng Trị

46 1821214226 46BSTC/K18 Phạm Hoàng Mãnh 16/04/1994 K18QTH2 3.33 1.65 2.65 1.65 2.00 2.26 TB Đà Nẵng

47 172336879 47BSTC/K18 Nguyễn Văn Phước Tường 01/01/1993 K18QTH2 2.65 2.00 1.65 1.65 3.00 2.19 TB Hà Nội

48 1821174799 48BSTC/K18 Phạm Quang Nhân 22/04/1994 K18QTM 3.00 3.33 3.33 1.65 3.33 2.93 K Quảng Nam

49 1821224268 49BSTC/K18 Trần Công Minh 24/03/1993 K18QTM1 3.65 2.65 3.33 1.65 3.33 2.92 K Đà Nẵng

50 1821434165 50BSTC/K18 Lê Văn Tuấn 20/09/1994 K18TMT 3.00 1.65 4.00 2.00 1.00 2.33 TB Quảng Nam

51 1821125144 51BSTC/K18 Nguyễn Văn Hoàng 26/04/1994 K18TPM 2.65 2.65 2.33 1.65 2.33 2.32 TB Quảng Bình

52 1821125148 52BSTC/K18 Nguyễn Văn Minh 07/10/1994 K18TPM 3.65 2.00 2.00 2.33 2.00 2.40 TB Quảng Nam

53 1821125988 53BSTC/K18 Trần Hồng Phúc 11/09/1994 K18TPM 3.65 3.33 2.00 3.00 2.00 2.80 K Đà Nẵng



54 1821123510 54BSTC/K18 Dương Phú Quý 26/02/1994 K18TPM 2.65 3.00 1.65 1.65 1.65 2.12 TB DakLak

55 1821124715 55BSTC/K18 Lê Bá Thuần 27/06/1994 K18TPM 2.00 2.00 2.33 1.65 3.00 2.20 TB Quảng Bình

56 1821126283 56BSTC/K18 Trương Bách Toàn 13/06/1994 K18TPM 2.65 2.65 2.33 2.00 3.33 2.59 K Đà Nẵng

57 1820336465 57BSTC/K18 Lê Thị Khánh Hòa 18/05/1994 K18VQH 2.00 2.00 1.65 3.33 1.65 2.13 TB Quảng Ngãi

58 1821625647 58BSTC/K18 Trần Đức Anh 11/09/1992 K18XDC 3.00 2.33 2.33 1.65 1.00 2.06 TB Quảng Bình

59 1821615829 59BSTC/K18 Nguyễn Phong Định 07/09/1993 K18XDD1 3.33 4.00 3.00 1.65 2.33 2.86 K Quảng Bình

60 1821614026 60BSTC/K18 Ngô Nhật Linh 20/06/1994 K18XDD2 3.00 3.00 3.33 2.00 3.33 2.93 K Quảng Nam

61 1821615170 61BSTC/K18 Lê Minh Ánh 28/06/1994 K18XDD3 2.65 3.00 3.00 1.00 2.00 2.33 TB Đà Nẵng

62 1821614032 62BSTC/K18 Nguyễn Văn Đình 09/03/1994 K18XDD3 3.65 4.00 4.00 3.00 2.33 3.40 K Quảng Nam
Hạ 

bậc

63 1821615179 63BSTC/K18 Lê Văn Quốc 03/07/1994 K18XDD3 2.65 3.00 2.00 2.33 3.33 2.66 K Quảng Nam

01 172236471 01BSTC/K17 Trương Thành Đạt 27/02/1993 K17CSU_KTR1 3.65 2.65 2.33 1.65 3.33 2.72 K Đà Nẵng

02 172427701 02BSTC/K17 Nguyễn Duy Công 16/11/1993 K17DLL 4.00 2.00 2.33 3.00 1.00 2.47 TB Đà Nẵng

HP5 

ghép

ES 

03 172247553 03BSTC/K17 Nguyễn Ngọc Quang Huy 24/04/1993 K17EVT 3.00 1.00 1.65 2.65 2.00 2.06 TB Đà Nẵng

HP4 

ghép

ES 

04 142332252 04BSTC/K17 Lê Viết Vũ Trâm 14/03/1990 K17KKT2 1.65 2.65 2.33 3.00 1.65 2.26 TB Quảng Nam

HP4 

ghép

ES 

05 172317819 05BSTC/K17 Võ Tấn Quý 08/05/1992 K17KKT3 4.00 2.33 2.00 1.00 1.65 2.20 TB Quảng Nam

HP4 

ghép

ES 

06 172317774 06BSTC/K17 Ngô Bá Ngọc Hoàng 24/08/1993 K17KKT5 4.00 3.33 1.65 2.33 2.65 2.79 K Quảng Trị

07 152233006 07BSTC/K17 Nguyễn Anh Tuấn 28/04/1988 K17KTR 4.00 3.33 2.00 2.33 1.65 2.66 K Đà Nẵng

08 172237467 08BSTC/K17 Lương Thanh Quyên 13/07/1990 K17KTR1 3.00 3.65 1.65 2.00 1.00 2.26 TB Quảng Nam

09 172237475 09BSTC/K17 Bùi Hồng Tâm 29/08/1991 K17KTR1 1.65 3.65 2.65 3.33 2.65 2.79 K Quảng Bình

10 172237483 10BSTC/K17 Nguyễn Thanh Thiên 15/04/1993 K17KTR1 4.00 3.65 1.65 2.00 2.00 2.66 K Quảng Trị

11 172237442 11BSTC/K17 Lê Bình Nam 23/02/1993 K17KTR4 1.65 2.65 2.65 1.65 2.00 2.12 TB Đà Nẵng

HP4 

ghép

ES 

12 162354089 12BSTC/K17 Lâm Xuân Trí 20/06/1992 K17PSU_QNH 2.33 2.33 2.33 2.33 3.33 2.53 K Đà Nẵng

13 172336866 13BSTC/K17 Bùi Thị Ngọc Thảo 21/12/1993 K17PSU_QTH 2.65 1.65 2.65 1.65 3.65 2.45 TB Quảng Nam

HP5 

ghép

ES 

14 172528693 14BSTC/K17 Đặng Vũ Vương 09/05/1992 K17QNH1 2.00 2.00 1.65 3.00 2.33 2.20 TB Quảng Bình

HP4 

ghép

ES 

15 172348383 15BSTC/K17 Đỗ Phú Nam 15/10/1993 K17QTC2 2.00 1.00 3.65 3.33 1.65 2.33 TB Đà Nẵng

HP4 

ghép

ES 

16 172338141 16BSTC/K17 Nguyễn Hoài Nam 19/10/1993 K17QTH1 3.33 3.33 2.00 1.65 1.65 2.39 TB Quảng Trị

HP2 

ghép

ES 



17 172338228 17BSTC/K17 Lê Thanh Long 26/01/1993 K17QTH2 1.65 1.65 4.00 2.00 1.00 2.06 TB Đà Nẵng

HP4 

ghép

ES 

18 172338237 18BSTC/K17 Lê Bảo Khoa 07/12/1993 K17QTH3 1.65 3.00 1.65 1.65 3.00 2.19 TB Đà Nẵng

HP5 

ghép

ES 

19 172338252 19BSTC/K17 Nguyễn Võ Ngọc Long 17/08/1993 K17QTH3 3.33 4.00 1.00 3.00 1.65 2.60 K Đà Nẵng

20 172216547 20BSTC/K17 Hà Tấn Phát 12/09/1993 K17XDC 3.00 2.33 2.65 1.65 1.65 2.26 TB Đà Nẵng

21 172217141 21BSTC/K17 Nguyễn Trí Công 07/11/1993 K17XDD2 2.65 3.00 2.33 2.65 1.00 2.33 TB Gia Lai

22 172217193 22BSTC/K17 Nguyễn Văn Huy 30/07/1993 K17XDD2 3.33 3.65 4.00 1.65 2.00 2.93 K Quảng Nam

23 162216499 23BSTC/K17 Ngô Đức Hiển 04/07/1992 K17XDD4 4.00 1.65 2.65 4.00 1.65 2.79 K Quảng Trị

01 162233537 01BSTC/K16 Phạm Hồng Minh 06/03/1992 K16KTR1 2.33 3.00 1.65 2.00 2.00 2.20 TB Đak Lak

HP2 

ghép

ES 

02 152232933 02BSTC/K16 Hồ Thanh Tuấn 26/09/1991 K16KTR2 1.65 2.33 1.65 2.65 2.33 2.24 TB Nghệ An

HP4 

ghép 

 

03 162233588 03BSTC/K16 Nguyễn Việt Thành 05/12/1992 K16KTR4 2.00 2.65 1.65 3.00 1.65 2.19 TB Đà Nẵng

HP4 

ghép

ES 

01 152212662 01BSTC/K15 Trần Văn Đức 19/06/1990 K15XDD3 2.33 2.33 2.33 3.33 1.65 2.39 TB Quảng Trị

HP4 

ghép

ES 

01 142522650 01BSTC/K14 Trần Quốc Đại 08/09/1989 K14CMU-TTT2 1.65 3.65 2.65 3.65 2.65 2.85 K Gia Lai

HP2 

ghép

ES 
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